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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới.

KHOẢNG TRỜI, HỐ BOM

Chuyện kể rằng: em, cô gái mở đường
Để cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương
Cho đoàn xe kịp giờ ra trận
Em đã lấy tình yêu Tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa
Đánh lạc hướng thù, hứng lấy luồng bom...

Đơn vị tôi hành quân qua con đường mòn
Gặp hố bom nhắc chuyện người con gái
Một nấm mồ, nắng ngời bao sắc đá,
Tình yêu thương bồi đắp cao lên...
Tôi nhìn xuống hố bom đã giết em
Mưa đọng lại một khoảng trời nho nhỏ
Đất nước mình nhân hậu
Có nước trời xoa dịu vết thương đau.

(…)

Tên con đường là tên em gửi lại
Cái chết em xanh khoảng-trời-con-gái
Tôi soi lòng mình trong cuộc sống của em
Gương mặt em, bạn bè tôi không biết
Nên mỗi người có gương mặt em riêng!
 


(Lâm Thị Mỹ Dạ, Trường Sơn, 10-1972)

Thực hiện yêu cầu: Từ câu 1 đến câu 6 lựa chọn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất; câu 7 đến và câu 10 trả lời tự luận.

Câu 1 (0,5 điểm). Ý nghĩa của hình ảnh "ngọn lửa" trong bài thơ? 


A.  Hình ảnh tả thực khung cảnh hố bom nơi người nữ thanh niên hi sinh.

B.  Hình ảnh biểu tượng cho sự bất tử của vẻ đẹp thanh xuân và tâm hồn dũng cảm người nữ thanh niên xung phong.

C.  Hình ảnh tả thực con đường hành quân của nhân vật trữ tình.

D.  Hình ảnh biểu tượng cho vẻ đẹp trường tồn của thiên nhiên đất nước.
Câu 2 0,5 điểm). Bài thơ trên thuộc thể thơ gì?

A.  Thơ tự do
B.  Thơ lục bát
C.  Thơ 8 chữ
D.  Thơ Đường luật 
Câu 3 (0,5 điểm). Nhân vật trữ tình của bài thơ là ai?

A.  Tôi - những người lính lái xe Trường Sơn.


B.  Em - cô gái thanh niên xung phong đi mở đường.

C.  Những người sinh viên ra trận.

D.  Những người lính “nông dân áo vải” ra chiến trường.
Câu 4 (0,5 điểm). Điểm gặp gỡ giữa nhân vật người nữ thanh niên xung phong trong bài thơ trên và nhân vật “em gái ” trong bài thơ “Lá đỏ” (Nguyễn Đình Thi) là gì? 


A.  Tình yêu cao cả dành cho Tổ quốc

B. Tâm hồn lạc quan, yêu đời

C. Nỗi nhớ quê hương, gia đình da diết

D. Tình yêu lứa đôi thủy chung, son sắt
Câu 5: 0,5 điểm). Hành động dũng cảm của em - cô gái mở đường thể hiện qua dòng thơ nào sau đây? 


A.  Tên con đường là tên em gửi lại

B.  Đánh lạc hướng thù, hứng lấy luồng bom...

C.  Một nấm mồ, nắng ngời bao sắc đá

D.  Cho đoàn xe kịp giờ ra trận
Câu 6 (0,5 điểm). Biện pháp tu từ được sử dụng trong dòng thơ “Cái chết em xanh khoảng trời con gái” ? 

A.  So sánh
B.  Hoán dụ
C.  Ẩn dụ
D.  Nhân hóa
Câu 7 (0,5 điểm). Kể tên những tác phẩm viết về người lính đã học trong chương trình Ngữ văn 8?

Câu 8 (0,5 điểm). Tình cảm của nhân vật “tôi” thể hiện trong bài thơ là những tình cảm gì?

Câu 9 (1,0 điểm). Chỉ ra tác dụng của biện pháp tu từ trong câu thơ Cái chết em xanh khoảng trời con gái?

Câu 10 (1,0 điểm). Bài thơ gợi cho em suy nghĩ gì về tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với Tổ quốc?

PHẦN II. VIẾT (4,0 ĐIỂM)

Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện mà em yêu thích.

------ HẾT ------
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
	PHẦN ĐỌC – HIỂU

	1
	B
	0,5

	2
	A
	0,5

	3
	B
	0,5

	4
	A
	0,5

	5
	B
	0,5

	6
	C
	0,5

	7
	Một số tác phẩm: Đồng chí (Chính Hữu), Lá đỏ (Nguyễn Đình Thi), Những ngôi sao xa xôi (Lê Minh Khuê), …

HS trả lời được ít nhất 2 tác phẩm.
	0,5 

	8
	Tình cảm của nhân vật “tôi”:

- Xót thương, trân trọng, xúc động sâu sắc trước hành động hi sinh của cô gái mở đường.

- Biết ơn, lấy đó làm động lực
	0,25 

0,25

	9
	- Thể hiện sự hi sinh, dâng hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc của người nữ thanh niên xung phong.

- Sự hi sinh ấy đẹp đẽ như khoảng trời xanh còn mãi.
	0,5

0,5

	10
	Trách nhiệm, tình cảm của thế hệ trẻ hôm nay:

- Biết ơn sự hi sinh của các thế hệ đi trước để có bầu trời tự do như hôm nay.

- Có những việc làm thiết thực để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông,…Học tập, rèn luyện đạo đức, …
	0,5

0,5



	PHẦN VIẾT
	4,0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận văn học

Đầy đủ bố cục 3 phần
	0,25 

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Phân tích một tác phẩm truyện
	0,25 

	
	c. Bài viết có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau song cần đảm bảo các ý sau:

1. Mở bài

- Giới thiệu khái quát, ngắn gọn về tác phẩm (nhan đề, tác giả); nêu ý kiến chung về tác phẩm. Chia sẻ với người đọc lí do bạn lựa chọn tác phẩm này để phân tích, đánh giá, điều khiến bạn yêu thích tác phẩm.
2. Thân bài

- Tóm tắt nội dung chính của truyện.

- Phân tích, đánh giá về chủ đề của truyện dựa trên cứ liệu dẫn ra từ tác phẩm.

- Phân tích, đánh giá những nét đặc sắc về nghệ thuật của tác phẩm. 

(Mỗi phân tích, đánh giá đều cần có những chi tiết tiêu biểu được dẫn ra từ tác phẩm).

3. Kết bài

Khẳng định giá trị của tác phẩm, đưa ra một số ý tưởng mở rộng, ...
	3,0 

	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25 

	
	e. Sáng tạo: Diễn đạt sáng tạo, sinh động, giàu hình ảnh, có giọng điệu riêng.
	0,25 

	
	Lưu ý: Chỉ ghi điểm tối đa khi thí sinh đáp ứng đủ các yêu cầu về kiến thức và kĩ năng.
	



